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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế  

trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2023 

 

Thực hiện kế hoạch số 469/KH-SYT ngày 20/02/2023 của Sở Y tế tỉnh 

Kon Tum về việc triển khai tiêm vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 và các hướng dẫn hiện hành về tiêm chủng1, Trung 

tâm Y tế huyện Đăk Glei xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin cúm mùa 

cho nhân viên y tế trên địa bàn năm 2023 như sau;  

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Đăk Glei 

được tiêm miễn phí vắc xin cúm mùa. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-

CP và các quy định liên quan. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Đối tượng triển khai: Tất cả NVYT bao gồm viên chức, người lao 

động làm việc tại các cơ sở y tế đang hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ 

y tế dự phòng và khám chữa bệnh, ngoại trừ những NVYT đã tiêm vắc xin cúm 

mùa trong thời gian 01 tháng trước khi triển khai kế hoạch. Ưu tiên nhân viên y 

tế mắc bệnh mãn tính, NVYT trên 50 tuổi và NVYT đang làm việc tại các bộ 

phận có nguy cơ cao (bộ phận tiếp đón bệnh nhân, khám chữa bệnh, khoa kiểm 

soát bệnh truyền nhiễm, tham gia phòng chống dịch)… 

Bảng 1. Dự kiến đối tượng cần tiêm vắc xin cúm mùa năm 2023 

STT Bộ phận 
Số nhân 

viên y tế 

Số nhân viên y 

tế  ưu tiên 

Ghi chú 

1 Trung tâm Y tế  102 49  

2 TYT Ngọc Linh 6 3  

3 TYT Mường Hoong 6 3  

                   
1 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư số 

34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Y tế; Công văn số 1042/DP-TC ngày 15/11/2021 của Cục Y tế dự phòng về xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin cúm 

mùa cho NVYT. 
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STT Bộ phận 
Số nhân 

viên y tế 

Số nhân viên y 

tế  ưu tiên 

Ghi chú 

4 TYT Đăk Choong 6 3  

5 TYT Xốp 6 3  

6 TYT Đăk Man 6 3  

7 TYT Đăk Plô 6 3  

8 TYT Đăk Nhoong 6 3  

9 TYT Đăk Pék 7 3  

10 TYT Thị Trấn 5 3  

11 TYT Đăk Kroong 6 3  

12 
Phòng khám ĐKKV 

Đăk Môn 
10 6  

13 TYT Đăk Long 6 3  

Tổng cộng: 178 88  

 2. Thời gian, phương thức, địa bàn triển khai  

 - Thời gian: Dự kiến bắt đầu từ ngày 01/03/2023, kết thúc trước 

03/03/2023.  

- Phương thức triển khai: Tổ chức chiến dịch. 

 - Địa điểm: Khoa khám trung tâm y tế huyện Đăk Glei 

- Thời gian triển khai: Từ 14 giờ-17 giờ ngày 01/03/2023 và từ 14 giờ-17 

giờ ngày 02/03/2023. 

3. Lập danh sách đối tượng tiêm 

- Đối tượng cần được điều tra là tất cả NVYT bao gồm cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế công lập và các cơ sở y tế 

khác đang hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ y tế dự phòng và khám 

chữa bệnh, ngoại trừ những NVYT đã tiêm vắc xin cúm mùa trong thời gian 01 

tháng trước khi triển khai kế hoạch. 

- Thời gian điều tra: Từ 02-10/2/2023. 

- Phương thức điều tra: Sử dụng mẫu “Thống kê danh sách đối tượng cần 

tiêm vắc xin cúm mùa” để ghi chép khi thực hiện điều tra và khi tiêm vắc xin. 

- Tổng hợp báo cáo: Trạm Y tế các xã, thị trấn, các cơ sở y tế tư nhân và 

các cơ sở y tế khác đóng trên địa bàn huyện, tổng hợp danh sách cán bộ, nhân 

viên y tế đăng ký tiêm chủng vắc xin cúm mùa và báo cáo số đối tượng cần tiêm 

về Trung tâm Y tế. 

 4. Dự trù, tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật 

tư liên quan tiêm chủng  

 4.1. Thông tin về vắc xin  

Bảng 2. Thông tin vắc xin cúm mùa năm 2023 

Tên vắc xin IVACFLU-SRx 
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Nhà sản xuất  Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế  

Số đăng ký  QLVX-H03-1137-19 

Số lô  036-01-22 

Ngày sản xuất  26/08/2022 

Hạn sử dụng  26/08/2023 

Dạng vắc xin  Dạng dung dịch  

Quy cách đóng gói  0,5ml/liều/lọ x10 lọ/hộp  

Điều kiện bảo quản  Từ +2ºC đến +8ºC  

Liều lượng, đường tiêm  Mỗi liều 0,5 ml, tiêm bắp  

Chỉ định  Từ 18 - 60 tuổi 

Lịch tiêm  Tiêm 01liều/năm  

Văn bản cấp vắc xin  Quyết định số 129/ QĐ-BYT ngày 18/01/2023  

Tổng liều được cấp  1.300 liều  

Lưu ý 
Vắc xin IVACFLU-S nên để đạt nhiệt độ phòng 

ngay trước khi sử dụng. Lắc kỹ trước khi sử dụng 

4.2. Dự trù vắc xin, vật tư tiêm chủng 

- Dựa trên số đối tượng, số lượng vắc xin được cung ứng, Trung tâm Y tế 

huyện là đầu mối lập kế hoạch phân bổ vắc xin cho các xã, thị trấn. 

- Trong quá trình tổ chức tiêm các đơn vị phải thường xuyên trao đổi 

thông tin, cập nhật lại đối tượng (rà soát số đối tượng đủ điều kiện được tiêm), 

báo cáo tiến độ, điều chỉnh dự trù, điều chuyển vắc xin kịp thời tránh việc để hết 

hạn vắc xin gây lãng phí, sử dụng có hiệu quả số lượng vắc xin được phân bổ. 

Bảng 3. Vắc xin và vật tư tiêm chủng được cấp 

TT Đơn vị 
Số nhân 

viên y tế 

Nhu cầu vắc xin và vật tư 

Vắc xin cúm 

được phân 

bổ (liều) 

Bơm 

kim tiêm 

(cái) 

Bơm 

kim tiêm 

(cái)) 

1 Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei 178 88 100 0 

Tổng cộng 178 88 100 0 

4.3. Vận chuyển, bảo quản và phân phối vắc xin 

- Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh và bảo quản tại kho tuyến huyện, thực hiện việc cấp phát vắc xin cho các bộ 

phận tổ chức tiêm chủng trước khi triển khai tiêm chủng. 

- Việc tiếp nhận, vận chuyển vắc xin cúm mùa tới các điểm tiêm chủng 

bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP và Thông tư số 

34/2018/TT-BYT. 

5. Công tác truyền thông: Thực hiện hoạt động truyền thông nâng cao 

nhận thức của nhân viên y tế về bệnh cúm và việc sử dụng vắc xin cúm mùa tại 

đơn vị trước khi thực hiện đăng ký và trong suốt quá trình triển khai. 
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6. Tổ chức tiêm chủng 

- Hình thức tiêm chủng: Triển khai cuốn chiếu tại các cơ sở thực hiện tiêm 

chủng, sử dụng hệ thống tiêm chủng sẵn có và trong thời gian ngắn nhất. 

- Cơ sở thực hiện tiêm chủng: Chỉ thực hiện tại các cơ sở đủ điều kiện 

tiêm chủng theo quy định. 

- Bố trí điểm tiêm chủng: Các cơ sở tiêm chủng tổ chức tiêm chủng vắc 

xin cúm mùa đảm bảo an toàn, hiệu quả theo quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, Thông tư số 34/2018/TT-

BYT và các hướng dẫn của Bộ Y tế. 

+ Trung tâm Y tế thực hiện tiêm chủng cho NVYT tại đơn vị mình, những 

đơn vị chưa được cấp giấy chứng nhận/công bố đủ điều kiện tiêm chủng thì sử 

dụng một Trạm Y tế đủ điều kiện để thực hiện tiêm chủng. 

+ Đối với Phòng khám ĐKKV Đăk Môn và các Trạm Y tế xã, thị trấn: 

thực hiện tiêm chủng cho NVYT tại đơn vị mình. 

- Cuối mỗi buổi tiêm chủng cần rà soát các hoạt động để kịp thời đưa ra 

kế hoạch tiêm chủng và các hoạt động điều chỉnh, bảo đảm không để sót đối 

tượng tiêm chủng. 

7.  Báo cáo  

- Báo cáo kết quả trước ngày 03/03/2023 

- Nội dung triển khai: 

Cơ sở tiêm chủng báo cáo kết quả tiêm chủng, phản ứng thông thường và 

sự cố bất lợi sau tiêm chủng (theo mẫu tại Phụ lục I) gửi về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật bằng thư điện tử trước 16 giờ 30 hàng ngày.  

- Báo cáo tổng kết: Các cơ sở tiêm chủng hoàn thiện báo cáo theo mẫu tại 

Phụ lục II và gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sau khi kết thúc đợt tiêm 

chủng 07 ngày.  

 * Ghi chú: Các cơ sở y tế lập danh sách tất cả NVYT được tiêm vắc xin cúm mùa của 

đơn vị, ký đóng dấu và gửi về Trung tâm Y tế huyện để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

III. KINH PHÍ  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hỗ trợ vắc xin cúm mùa, bơm kim tiêm và 

hộp an toàn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn: Tham mưu các nội dung về chuyên môn để tổ chức thành công Kế 

hoạch triển khai tiêm vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế trên địa bàn huyện 

Đăk Glei năm 2023. 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán:  

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức tiêm vắc xin cúm mùa năm 2023 

để viên chức và người lao động đơn vị biết và tham gia tiêm chủng đầy đủ. 
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3. Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế: Đảm bảo cung ứng đầy đủ 

vắc xin, trang thiết bị, vật tư tiêm chủng cho đơn vị. 

4. Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cức và chống độc - Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng: Tổ chức tốt công tác cấp cứu lưu động, xử trí 

kịp thời khi có các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng xảy ra. 

5. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện 

chất: 

- Tổng hợp danh sách cán bộ, nhân viên y tế đăng ký tiêm chủng vắc xin 

cúm mùa. Xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin cúm mùa cho nhân viên y 

tế của đơn vị và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn cụ thể, chi tiết theo hướng 

dẫn.  

- Tổ chức tốt các điểm tiêm chủng và điểm cấp cứu lưu động để xử trí kịp 

thời khi có các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng xảy ra.  

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát 

trước, trong và sau tiêm chủng, đặc biệt giám sát chủ động phản ứng sau tiêm 

chủng.  

- Báo cáo tiến độ và kết quả tiêm vắc xin cúm mùa đúng thời gian quy 

định.   

6. Các bộ phận trực thuộc: Cử đúng thành phần đi tiêm vắc xin cúm 

mùa năm 2023 theo danh sách đã đăng ký.  

Trên đây là kế hoạch tiêm vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế trên địa 

bàn huyện Đăk Glei năm 2023./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Các bộ phận trực thuộc; 

- Lưu: VT, Khoa KSBT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Y Vũ 
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